
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

1 T 26 68.42 32 84.21 28 73.68 22 57.89 21 55.26 23 60.53 22 57.89 29 76.32

2 H 12 31.58 6 15.79 10 26.32 16 42.11 17 44.74 15 39.47 16 42.11 9 23.68

3 C

4 T 23 67.65 25 73.53 24 70.59 19 55.88 18 52.94 19 55.88 18 52.94 25 73.53

5 H 11 32.35 9 26.47 10 29.41 15 44.12 16 47.06 15 44.12 16 47.06 9 26.47

6 C

7 T 23 60.53 23 60.53 23 60.53 20 52.63 16 42.11 19 50 18 47.37 26 68.42

8 H 15 39.47 15 39.47 15 39.47 18 47.37 22 57.89 19 50 20 52.63 12 31.58

9 C

10 T 23 60.53 25 65.79 23 60.53 21 55.26 14 36.84 18 47.37 18 47.37 26 68.42

11 H 15 39.47 13 34.21 15 39.47 17 44.74 24 63.16 20 52.63 20 52.63 12 31.58

12 C

13 T 19 51.35 22 59.46 21 56.76 19 51.35 17 45.95 17 45.95 21 56.76 24 64.86

14 H 18 48.65 15 40.54 16 43.24 18 48.65 20 54.05 20 54.05 16 43.24 13 35.14

15 C

16 T 17 45.95 18 48.65 18 48.65 18 48.65 16 43.24 16 43.24 15 40.54 19 51.35

17 H 20 54.05 19 51.35 19 51.35 19 51.35 21 56.76 21 56.76 22 59.46 18 48.65

18 C

19 T 131 59.01 145 65.32 137 61.71 119 53.6 102 45.95 112 50.45 112 50.45 149 67.12

20 H 91 40.99 77 34.68 85 38.29 103 46.4 120 54.05 110 49.55 110 49.55 73 32.88

21 C

22 T 27 65.85 32 78.05 26 63.41 24 58.54 23 56.1 23 56.1 27 65.85 26 63.41

23 H 14 34.15 9 21.95 15 36.59 17 41.46 18 43.9 18 43.9 14 34.15 15 36.59

24 C
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Hoạt động 

trải nghiệm

Giáo dục thể 

chất

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Đạo đứcToán

Tự nhiên và 

xã hội
Tiếng Việt

1A3 38

1A1 38

1A2 34

1A4 38

1A5 37

1A6 38

Tổng 

khối 01
223

2A1 41



SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

STT Lớp Sĩ số
Mức 

độ

Hoạt động 

trải nghiệm

Giáo dục thể 

chất

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Đạo đứcToán

Tự nhiên và 

xã hội
Tiếng Việt

25 T 24 60 30 75 27 67.5 21 52.5 17 42.5 20 50 27 67.5 29 72.5

26 H 16 40 10 25 13 32.5 19 47.5 23 57.5 20 50 13 32.5 11 27.5

27 C

28 T 19 59.38 21 65.63 19 59.38 17 53.13 13 40.63 16 50 16 50 17 53.13

29 H 13 40.63 11 34.38 13 40.63 15 46.88 19 59.38 16 50 16 50 15 46.88

30 C

31 T 18 50 26 72.22 24 66.67 19 52.78 13 36.11 19 52.78 21 58.33 26 72.22

32 H 18 50 10 27.78 12 33.33 17 47.22 23 63.89 17 47.22 15 41.67 10 27.78

33 C

34 T 15 44.12 17 50 16 47.06 17 50 14 41.18 16 47.06 15 44.12 17 50

35 H 19 55.88 17 50 18 52.94 17 50 20 58.82 18 52.94 19 55.88 17 50

36 C

37 T 16 50 25 78.13 20 62.5 16 50 13 40.63 14 43.75 21 65.63 19 59.38

38 H 16 50 7 21.88 12 37.5 16 50 19 59.38 18 56.25 11 34.38 13 40.63

39 C

40 T 119 55.35 151 70.23 132 61.4 114 53.02 93 43.26 108 50.23 127 59.07 134 62.33

41 H 96 44.65 64 29.77 83 38.6 101 46.98 122 56.74 107 49.77 88 40.93 81 37.67

42 C

43 T 250 57.21 296 67.73 269 61.56 233 53.32 195 44.62 220 50.34 239 54.69 283 64.76

44 H 187 42.79 141 32.27 168 38.44 204 46.68 242 55.38 217 49.66 198 45.31 154 35.24

45 C

2A2 40

2A3 33

2A4 36

Tổng 

khối 

01,02

440

2A5 35

2A6 32

Tổng 

khối 02
217


